CHỦ ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

· Khái niệm:
Là phương trình có dạng 
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· Cách giải:

- Đặt điều kiện cho phương trình có nghĩa 
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- Biến đổi (1) về các dạng sau: 
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( Chú ý:
- Với dạng phương trình 
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- Đẩy lũy thừa bậc chẵn: 
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- Với phương trình sau khi biến đổi được về dạng 
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- Các công thức Logarit thường sử dụng:
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	Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Ta có: 
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2; -3}.
b) Điều kiện: 
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Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của phương trình đã cho là 
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 = 4.
	Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Kết hợp ĐK 
[image: image26.wmf]0

x

>

. Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 
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b) Điều kiện: 
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Vậy nghiệm của phương trình là 
[image: image31.wmf]26
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	Ví dụ 3: Giải các phương trình sau:
a) 
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b) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
[image: image36.wmf](

)

101;0

xxxx

->Û><

. 

Ta có: 
[image: image37.wmf](

)

2

12201;2

PTxxxxxx

Û-=Û--=Û=-=


Vậy phương trình có nghiệm là 
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b) Điều kiện: 
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Ta có phương trình tương đương với 
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Vậy phương trình có nghiệm là 
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c) Điều kiện: 
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Đối chiếu với đk ta được nghiệm của phương trình là 
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x

=


d) Điều kiện: 
[image: image45.wmf]3

x

>

. 

Ta có: 
[image: image46.wmf](

)

(

)

2

3184501;5

PTxxxxxx

Û--=Û--=Û=-=


Đối chiếu với đk ta được nghiệm của phương trình là 
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	Ví dụ 4: Giải các phương trình sau:
a) 
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c) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện pt có nghiệm là 
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b) Điều kiện: 
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Ta có: 
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Vậy PT có nghiệm là 
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c) Điều kiện: 
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Ta có: 
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Đối chiếu với điều kiện nên phương trình có nghiệm là 
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d) Điều kiện: 
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Đối chiếu điều kiện PT có nghiệm 
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	Ví dụ 5: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Điều kiện:
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Đối chiếu điều kiện nên pt có nghiệm là 
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Ta có: 
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Đối chiếu điều kiện nên PT có nghiệm 
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c) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện nên PT có nghiệm là 
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d) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện nên PT có nghiệm 
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	Ví dụ 6: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện nên PT có nghiệm là 
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Vậy PT có nghiệm 
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c) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện nên PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm là 
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	Ví dụ 7: Giải các phương trình sau:
a) 
[image: image96.wmf](

)

(

)

(

)

22

2lg441lg192lg12

xxxx

+-+-+=-


b) 
[image: image97.wmf]248

logloglog11

xxx

++=




c) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện nên PT có nghiệm là 
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Vậy PT có nghiệm 
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c) Điều kiện: 
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Kiểm tra điều kiện chỉ có nghiệm 
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d) Điều kiện: 
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Vậy PT có nghiệm là 
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	Ví dụ 8: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Vậy PT có nghiệm 
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b) Điều kiện: 
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Ta có: 
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Vậy PT có nghiệm 
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c) Điều kiện: 
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Ta có: 
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Vậy PT có nghiệm 
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d) Điều kiện: 
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Ta có 
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Vậy PT có nghiệm là 
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	Ví dụ 9: Giải các phương trình sau:
a) 
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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Vậy PT có nghiệm là 
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b) Điều kiện: 
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Ta có: 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm là 
[image: image143.wmf]1

5

x

=

.
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Vậy PT có nghiệm là 
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Vậy PT có nghiệm là 
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	Ví dụ 10: Giải các phương trình sau:
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Lời giải:
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Vậy 
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	Ví dụ 11: Giải các phương trình sau:
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Vậy 
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Vậy  là nghiệm của PT đã cho là 
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Vậy 
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 là nghiệm của PT đã cho.
	Ví dụ 12: Số nghiệm của phương trình 
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Kết hợp điều kiện suy ra PT có nghiệm duy nhất 
[image: image188.wmf]1
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	Ví dụ 13: Số nghiệm của phương trình 
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Kết hợp điều kiện suy ra PT vô nghiệm. Chọn A.
	Ví dụ 14: Gọi n là số nghiệm của phương trình 
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Đối chiếu điều kiện loại nghiệm 
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	Ví dụ 15: Số nghiệm của phương trình 
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Đặt 
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Vậy 
[image: image205.wmf]2
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 là nghiệm của PT đã cho. Chọn A.
	Ví dụ 16: Số nghiệm của phương trình 
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Vậy nghiệm của PT là 
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	Ví dụ 17: Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình 
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Do đó tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng 25. Chọn A.
	Ví dụ 18: Gọi S là tập nghiệm của phương trình 
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TH1: Với 
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Vậy 
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	Ví dụ 19: Gọi S là tập nghiệm của phương trình 
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TH1: Với 
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Vậy PT có 2 nghiệm 
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	Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:
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Lời giải:
a) Điều kiện: 
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	Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:
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Lời giải:
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b) Điều kiện: 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm là 
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Vậy phương trình có nghiệm 
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 Vậy phương trình đã cho có nghiệm 
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 thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình có nghiệm 
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Bình luận:

Trong các ví dụ 3 và 4 chúng ta cần phải tách riêng điều kiện ra giải trước rồi sau đó mới giải phương trình. Ở ví dụ 1 và 2 do các phương trình tương đối đơn giản nên ta mới gộp điều kiện vào việc giải phương trình ngay.
	Ví dụ 4: Giải các phương trình sau:
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Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là 
[image: image288.wmf]7.

x

=


b) 
[image: image289.wmf](

)

(

)

(

)

555

11

log5log3log212

22

xxx

++-=+


Điều kiện: 
[image: image290.wmf]505

3033.

2101

2

xx

xxx

x

x

ì

ï

+>>-

ì

ïï

->Û>Û>

íí

ïï

+>

î

>-

ï

î

 

Khi đó, 
[image: image291.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

55555

111

2log5log3log21log53log21

222

xxxxxx

Û++-=+Û+-=+

éù

ëû



[image: image292.wmf](

)

(

)

22

532121521164.

xxxxxxxx

Û+-=+Û+-=+Û=¾¾®=±


Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là 
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Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
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Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
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Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
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Điều kiện: 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 
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	Ví dụ 6: Giải các phương trình sau:
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b) Điều kiện: 
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Phương trình tương đương với
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c) Điều kiện: 
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Phương trình đã cho tương đương với
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	Ví dụ 7: Giải các phương trình sau:
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b) Điều kiện: 
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	Ví dụ 8: Giải các phương trình sau:
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Vậy nghiệm của PT là: 
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Vậy nghiệm của PT là: 
[image: image354.wmf]18

4;2

xx

-

==

.
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Vậy nghiệm của PT đã cho là 
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Vậy nghiệm của PT là: 
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Vậy 
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Vậy 
[image: image376.wmf]1

;125

5

xx

==

 là nghiệm của PT đã cho.

	Ví dụ 11: Giải các phương trình sau:
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	Ví dụ 12: Giải các phương trình sau:
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Kết hợp ĐK: Vậy nghiệm của PT là: 
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